
- Ngành học: GD. Tiểu học
- Tp/huyện: Thành phố Biên Hòa
- CSTT: TH. An Bình

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Mã lớp Phường/xã Huyện / Tp TTSP Điện thoại

1 1211070382 Nguyễn Ngọc Quí Nữ 25/07/2003 Đồng Nai DH11STHB An Bình Thành phố Biên Hòa 855162480
2 1211070135 Lưu Thúy Hiền Nữ 10/09/2003 Đồng Nai DH11STHB An Bình Thành phố Biên Hòa 585437998
3 1211070277 Phan Châu Kim Ngọc Nữ 20/04/2003 Đồng Nai DH11STHC An Bình Thành phố Biên Hòa 326072982
4 1211070553 Nguyễn Thị Lê Vy Nữ 18/01/2003 Đồng Nai DH11STHC An Bình Thành phố Biên Hòa 971566703
5 1211070474 Trần Ngọc Anh Thư Nữ 04/12/2003 Đồng Nai DH11STHD An Bình Thành phố Biên Hòa 335118865
6 1211070040 Vũ Thị Lan Anh Nữ 31/07/2003 Đồng Nai DH11STHD An Bình Thành phố Biên Hòa 358952687
7 1211070497 Phạm Thị Hạnh Trang Nữ 22/10/2003 Đồng Nai DH11STHF An Bình Thành phố Biên Hòa 868484232
8 1211070037 Trần Lê Ngọc Anh Nữ 16/07/2003 Đồng Nai DH11STHF An Bình Thành phố Biên Hòa 964161633
9 1211070396 Nguyễn Lê Như Quỳnh Nữ 20/12/2003 Đồng Nai DH11STHF An Bình Thành phố Biên Hòa 563871099

10 1211070358 Phan Thị Ngọc Oanh Nữ 03/04/2003 Đồng Nai DH11STHH An Bình Thành phố Biên Hòa 988231460
11 1211070338 Lưu Thị Nhung Nữ 14/12/2003 Thanh Hóa DH11STHH An Bình Thành phố Biên Hòa 975713014
12 1211070015 Lê Thị Hoàng Anh Nữ 11/10/2003 Đồng Nai DH11STHH An Bình Thành phố Biên Hòa 941045769
13 1211070549 Nguyễn Hoàng Thuý Vy Nữ 16/06/2003 TP.HCM DH11STHI An Bình Thành phố Biên Hòa 0981243876
14 1211070030 Nguyễn Trúc Anh Nữ 3/1/2003 Đồng Nai DH11STHJ An Bình Thành phố Biên Hòa 974060019
15 1211070230 Lưu Gia Minh Nữ 13/09/2003 TP.HCM DH11STHJ An Bình Thành phố Biên Hòa 0703594542
16 1211070192 Lê Thị Phương Linh Nữ 28/11/2003 Đồng Nai DH11STHJ An Bình Thành phố Biên Hòa 344280418
17 1211070422 Tô Thị Phương Thanh Nữ 12/08/2003 Đồng Nai DH11STHB An Hòa Thành phố Biên Hòa 372576832
18 1211070017 Nguyễn Hoàng Ngọc Anh Nữ 12/02/2003 Đồng Nai DH11STHJ Long Bình Thành phố Biên Hòa 908744859

Danh sách này có 18 sinh viên.

Họ tên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHỈ ĐẠO TTSP Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 11 TTSP ĐỢT 1 (KIẾN TẬP)
NĂM HỌC 2023-2024


